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    BÁO CÁO TỔNG THUẬT
 Kết quả khảo sát phục vụ xây dựng phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 


Kính gửi: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh
                        
Tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg) giao Bộ Tư pháp nhiệm vụ “xây dựng, quản lý, vận hành phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong phạm vi cả nước” (điểm d khoản 1 Điều 6). Thực hiện nhiệm vụ này, năm 2023, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tiến hành khảo sát phục vụ xây dựng phần mềm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật[footnoteRef:1] (TCPL). [1:  Nhiệm vụ khảo sát được đưa vào Kế hoạch triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2023 (ban hành tại Quyết định số 425/QĐ-BTP ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Kế hoạch số 11/KH-PBGDPL ngày 16/5/2023 thực hiện kiểm tra, khảo sát về đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.] 

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHẢO SÁT 
1. Mục đích khảo sát
Thu thập thông tin về thực trạng thực hiện quy trình, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; nhu cầu, đề xuất của các địa phương về xây dựng phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL.
2. Phương pháp khảo sát
Việc khảo sát thực hiện bằng phiếu khảo sát.
Phiếu khảo sát được thiết kế theo phương pháp trắc nghiệm để người được khảo sát đánh dấu vào đáp án mình cho là đúng, phù hợp.
Nội dung Phiếu khảo sát gồm 02 chỉ tiêu thông tin chung về người trả lời phiếu và 18 câu hỏi trắc nghiệm và 01 chỉ tiêu về đề xuất, kiến nghị.
3. Địa bàn và đối tượng khảo sát
a) Địa bàn khảo sát
Việc khảo sát được thực hiện tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La (đại diện cho khu vực miền Bắc), Quảng Ngãi (đại diện cho khu vực miền Trung), Trà Vinh (đại diện cho khu vực miền Nam).
b) Đối tượng khảo sát
Việc khảo sát được thực hiện đối với công chức tham mưu nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch.
c) Số phiếu và cơ cấu khảo sát qua phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 800 phiếu.
- Số phiếu thu về: 695 phiếu.
	ĐỊA PHƯƠNG
	Số lượng phiếu

	Hòa Bình
	142

	Sơn La
	197

	Quảng Ngãi
	215

	Trà Vinh
	141


Bảng 1: Số lượng phiếu khảo sát
4. Nội dung khảo sát	
- Đánh giá thực trạng và cách thức tổ chức thực hiện việc chấm điểm, đánh giá cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn TCPL; việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn TCPL.
- Đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các quy định về điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; quy trình, thủ tục đánh giá, chấm điểm.
- Kiến nghị, đề xuất về nhu cầu xây dựng phần mềm quản lý, đánh giá chuẩn TCPL (đối tượng sử dụng, khai thác phần mềm; cách thức sử dụng phần mềm, các tiện ích của phần mềm; các liên kết với phần mềm, cơ sở dữ liệu khác để sử dụng kết quả đã có; quy trình thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL; quy trình thực hiện quản lý nhà nước về công tác TCPL từ địa phương tới trung ương...).

B. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 
I. VỀ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
1. Cách thức thu thập thông tin, số liệu về việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
Kết quả khảo sát tại 04 tỉnh cho thấy, hiện nay đa số công chức tham mưu nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL sử dụng các hình thức truyền thống để nắm bắt thông tin, số liệu về lĩnh vực được giao tham mưu quản lý. 
Cụ thể khi được hỏi “Ông/bà thường xuyên sử dụng hình thức, phương tiện nào để nắm bắt, cập nhật thông tin về công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL?”. Theo đó, hầu hết số người được khảo sát lựa chọn phương án thông qua hồ sơ, tài liệu giấy lưu trữ tại văn phòng cơ quan (51,6%). Cùng quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số hiện nay, các công chức đã dần tiếp cận với các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin thông qua hệ thống thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (27,4%), Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ, ngành (31,2%), Cổng/Trang thông tin điện tử của địa phương (32,8%) hoặc của các cơ quan báo đài (14,5%) .   

Biểu đồ 2: Cách thức thu thập thông tin về công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
        
Phần lớn (74,2%) người được khảo sát cho rằng việc sử dụng các hình thức, phương tiện nêu trên (như hồ sơ, tài liệu giấy; thông tin trên Cổng/Trang TTĐT của Sở Tư pháp) để nắm bắt, cập nhật thông tin về công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL là thuận tiện, bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin cho việc thực hiện chấm điểm, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. 
Biểu đồ 3: Đánh giá mức độ thuận tiện của các cách thức thu thập thông tin,
số liệu phục vụ công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL
Chỉ có 22,4% người trả lời rằng các cách thức thu thập thông tin, số liệu như hiện nay chưa bảo đảm tính thuận tiện và không cung cấp đầy đủ thông tin. Nguyên nhân chủ yếu là do hồ sơ cồng kềnh, việc tìm kiếm, tổng hợp và nghiên cứu văn bản mất nhiều thời gian khi việc tra cứu thông tin, dữ liệu thông qua hồ sơ, tài liệu giấy. 
Với các hình thức có ứng dụng công nghệ thông tin thì rất ít ý kiến cho rằng nguyên nhân: (i) Cổng/Trang thông tin điện tử cập nhật thông tin chậm, chưa thường xuyên, chưa đầy đủ; (ii) Các thao tác, đường dẫn liên kết trên cổng/trang thông tin điện tử còn chưa ổn định; (iii) Thông tin trên trang thông tin/báo/ tạp chí điện tử pháp luật còn chưa có tính xác thực, cần phải kiểm chứng lại bởi các kênh thông tin khác. Điều này thể hiện những người được khảo sát ít quan tâm đến thông tin được đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử. Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, UBND cấp huyện phải công bố xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cấp huyện trước ngày 10 tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá. Tuy nhiên chỉ có 45,7% ý kiến được khảo sát trả lời đúng tỷ lệ phần trăm đơn vị cấp xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn TCPL năm 2022. Có 56,3% công chức trả lời sai hoặc không trả lời về tỷ lệ phần trăm đơn vị cấp xã đạt chuẩn TCPL, mặc dù đối tượng được khảo sát đều là những công chức trực tiếp tham gia vào quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Biểu đồ 4: Tỷ lệ người biết về số lượng đơn vị cấp xã trên địa bàn
 được công nhận đạt chuẩn TCPL
2. Tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
2.1. Cách thức tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
	Kết quả khảo sát tại 4 tỉnh cho thấy, đa số công chức tham mưu nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL vẫn triển khai theo cách thức truyền thống (lập hồ sơ giấy và đánh giá, chấm điểm căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ giấy). Cụ thể có 61,4% ý kiến khảo sát cho rằng hoạt động đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL đang được triển khai chủ yếu theo cách thức truyền thống (xử lý hồ sơ bằng giấy); 29,1% lựa chọn kết hợp cả cách thức truyền thống và ứng dụng công nghệ thông tin; chỉ có 9,5% lựa chọn cách thức sử dụng phần mềm điện tử. Có thể thấy, hiện nay cách thức truyền thống (sử dụng hồ sơ giấy) vẫn chiếm tỉ trọng lớn.

Biểu đồ 5: Cách thức triển khai hoạt động đánh giá, công nhận 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL

	Về mức độ khối lượng công việc cần thực hiện để lập hồ sơ và thực hiện quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, có 68,9% người được khảo sát đánh giá mức độ tương đối lớn với nhiều bước, nhiều giai đoạn; 29,4% đánh giá ở mức độ trung bình; 1,4% đánh giá ở mức độ nhỏ và 0,3% cho rằng mức độ phù hợp nhưng thông qua nhiều khâu, công đoạn nên mất nhiều thời gian cần ứng dụng công nghệ thông tin. Điều này cho thấy hiện tại khối lượng công việc, hồ sơ cần thực hiện của quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL còn nhiều, trong bối cảnh công chức cấp xã phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, số lượng nhân lực hạn chế.

 
Biểu đồ 6: Đánh giá mức độ khối lượng công việc cần thực hiện về hồ sơ
và quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL

2.2. Thời gian thực hiện quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL   
   	Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định thời gian tối đa để thực hiện đánh giá công nhận đạt xã, phường, thị trấn chuẩn TCPL của cấp xã là 10 ngày và của cấp huyện là 30 ngày[footnoteRef:2]. [2:  Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tính từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm đánh giá. UBND cấp xã tự chấm điểm và gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện trước ngày 10/01 của năm liền kề sau năm đánh giá. UBND cấp huyện xem xét, quyết định công nhận và công bố xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trước ngày 10/02 của năm liền kề sau năm đánh giá.] 

- Đối với thời gian thực hiện thủ tục đánh giá chuẩn TCPL ở cấp xã chỉ có 19,1% số người được khảo sát cho rằng việc thực hiện quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL theo cách thức truyền thống phù hợp với thời gian theo quy định, có đến 73,7% trả lời cần nhiều thời gian hơn quy định để thực hiện quy trình này. 


Biểu đồ 7: Thời gian thực hiện quy trình, thủ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL ở cấp xã
- Đối với cấp huyện, 60% người được khảo sát cho rằng thời gian thực hiện thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trên thực tế phù hợp với thời gian theo quy định. Tuy nhiên vẫn có đến 40% trả lời cần nhiều thời gian hơn quy định để thực hiện quy trình này.

 	Biểu đồ 8: Thời gian thực hiện quy trình, thủ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL ở cấp huyện
2.3. Đánh giá số lượng hồ sơ, tài liệu phục vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 Đối với tài liệu phục vụ đánh giá, kiểm chứng các tiêu chí, chỉ tiêu về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, có 39,6% công chức được khảo sát ở cấp huyện và cấp xã trả lời họ phải lập và lưu trữ từ 50 đến 100 trang; 63,2 % trả lời dưới 500 trang; 28,2%  trả lời  từ 500 đến 1.000  trang tài liệu. 
Nhận xét về thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL và sự phù hợp với tính chất công việc của công chức cấp huyện và cấp xã, có khoảng 43,7% ý kiến đánh giá là phù hợp với tính chất công việc, nhưng mất nhiều thời gian để thực hiện; trong khi đó có 37,3% đánh giá không phù hợp với cách làm hiện nay và cho rằng cần ứng dụng công nghệ thông tin để giảm tải công việc cho công chức và thuận lợi trong theo dõi, quản lý; chỉ có 18,6% đánh giá phù hợp thời gian làm việc của công chức. Điều này cho thấy khối lượng hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL đang chiếm tỷ lệ thời gian lớn, việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm sẽ giúp giảm bớt thời gian xử lý các hồ sơ tài liệu này. 


Biểu đồ 9: Đánh giá mức độ phù hợp của thời gian lập, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL 
			
Khi được khảo sát về hình thức gửi hồ sơ điện tử, kết quả tại phiếu điều tra cho thấy, có 39,6% lựa chọn gửi hồ sơ theo hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị; 38,6% lựa chọn gửi hồ sơ, tài liệu qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản; 20,8% lựa chọn gửi hồ sơ qua thư điện tử công vụ của công chức được giao tham mưu; chỉ có 2,9% lựa chọn hình thức gửi hồ sơ trực tiếp. Số liệu này cho thấy đội ngũ công chức tham mưu công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL đã bước đầu sử dụng phần mềm để gửi và lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Tuy nhiên cách thức truyền thống như gửi hồ sơ bằng hộp thư điện tử vẫn được duy trì và chiếm tỷ lệ tương đối cao (51,4% sử dụng hộp thư của cơ quan, đơn vị, hộp thư của công chức).

Biểu đồ 10: Hình thức gửi hồ sơ, tài liệu về đánh giá,
công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
	Nhận xét về mức độ thuận tiện của một trong các hình thức nêu trên, có 78,2% đánh giá đã thuận tiện, phù hợp, chỉ có 21,8% đánh giá các hình thức nên trên chưa thuận tiện và phù hợp. Đối với các trường hợp đánh giá chưa phù hợp, nguyên nhân chủ yếu (83,7%) là chưa ứng dụng công nghệ thông tin để chấm điểm, tổng hợp kết quả các tiêu chí, chỉ tiêu theo yêu cầu của các biểu mẫu đánh giá. 
Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL hiện nay chủ yếu là đóng bộ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu giấy chiếm 75,7%; việc scan hồ sơ, tài liệu gốc và chỉ lưu trữ bản điện tử có 5,1% ý kiến; việc lưu trữ đồng thời cả bản giấy và bản điện tử là 19,2% .
	
Biểu đồ 11: Hình thức lưu trữ hồ sơ, tài liệu đánh giá,
công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
	2.4. Khó khăn, vướng mắc trong đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
Khi được khảo sát về các khó khăn, hạn chế trong việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 09/2021/TT- BTP phần lớn người trả lời đánh giá là có khó khăn, hạn chế chiếm tỷ lệ 64,1%. Chỉ có 35,9% cho rằng hiện tại không có khó khăn, hạn chế. Các khó khăn, hạn chế chủ yếu được đưa ra là tốn kém thời gian, nhân lực để rà soát các biểu mẫu, hồ sơ, tài liệu (55%); sử dụng phương pháp thủ công để tổng hợp, chấm điểm dễ xảy ra sai sót, nhầm lẫn (43,7%); 16% cho rằng hoạt động của Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL chưa hiệu quả; 43% cho rằng hồ sơ, tài liệu giấy còn cồng kềnh, gây khó khăn cho việc lưu trữ; 20,9% đánh giá chưa thuận tiện trong việc quản lý, theo dõi tình hình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL. 

Biểu đồ 12: Khó khăn, hạn chế trong đánh giá, chấm điểm xã, phường,
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Nguyên nhân của các khó khăn, hạn chế chủ yếu do chưa có phần mềm điện tử thống nhất để hỗ trợ cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có liên quan (71,1%); các văn bản, quy định về đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL, cần có thời gian để nghiên cứu, hướng dẫn (34,7%); năng lực, nghiệp vụ của cán bộ, công chức thực hiện công nhận, đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL còn hạn chế (26,1%). 

Biểu đồ 13: Nguyên nhân của khó khăn, hạn chế trong đánh giá, chấm điểm xã, phường,thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Từ kết quả khảo sát trên cho thấy, quy trình xử lý hồ sơ tài liệu đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL theo cách thức truyền thống đang bộc lộ những khó khăn, hạn chế nhất định. Phần lớn người được khảo sát cho biết, thời gian thực hiện đánh giá, chấm điểm cấp xã đều vượt quá thời gian theo quy định, khối lượng hồ sơ, tài liệu lớn ảnh hưởng đến việc xử lý cũng như lưu trữ hồ sơ. Do đó, việc xây dựng một phần mềm về công nhận, đánh giá đạt chuẩn TCPL là cần thiết nhằm giảm bớt thời gian và áp lực xử lý hồ sơ cho đội ngũ công chức tham mưu lĩnh vực này. 
	II. VỀ NHU CẦU XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
1. Sự cần thiết phải xây dựng, áp dụng phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường thị trấn, đạt chuẩn TCPL
Khi được khảo sát về sự cần thiết xây dựng, áp dụng phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL thống nhất trên cả nước, có 88,2% ý kiến cho rằng rất cần thiết; 11,8% lựa chọn không cần thiết. Lý do không cần thiết xây dựng phần mềm là hiện nay có quá nhiều phần mềm đang vận hành, trong khi trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ công chức cấp xã cũng như hệ thống đường truyền Internet còn nhiều hạn chế, gây khó khăn trong việc quản lý duy trì cơ sở dữ liệu của phần mềm. 

Biểu đồ 14: Sự cần thiết xây dựng phần mềm đánh giá,
công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL

  	2. Đề xuất các chức năng, tiện ích của phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
	 Mong muốn các chức năng, tiện ích của phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL cho thấy: Phần lớn ý kiến được khảo sát mong muốn phần mềm phải kết nối liên thông, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp dưới với cấp trên và giữa đội ngũ cán bộ, công chức với nhau (42,2%); 35,8% lựa chọn cần có chức năng thống kê số liệu, thông tin đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL của địa phương bất kỳ hoặc trên cả nước; 34,6% lựa chọn tích hợp lưu trữ hồ sơ, tài liệu đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL; 22,3% mong muốn có chức năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xác định các tiêu chí đánh giá; 12,7% lựa chọn mong muốn có thể đánh giá, chấm điểm liên thông giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 16,6% lựa chọn cần có chức năng thực hiện chế độ báo cáo điện tử liên thông giữa cơ quan nhà nước cấp dưới với cơ quan cấp trên có thẩm quyền.

Biểu đồ 15: Đề xuất chức năng, tiện ích của phần mềm đánh giá xã,
phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL

	3. Tần suất, mức độ sử dụng phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
Các ý kiến khảo sát cho rằng nếu có phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, thì 33,7% số người được khảo sát cho biết họ sẽ thường xuyên cập nhập thông tin, số liệu; 14,4% cho biết họ nhập thông tin, số liệu hàng tháng; 18,8% sẽ nhập thông tin số liệu hàng quý; 29,6% sẽ nhập thông tin, số liệu một lần vào kỳ đánh giá.

Biểu đồ 16: Tần suất sẽ cập nhật thông tin trên phần mềm đánh giá
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL



4. Đầu mối phụ trách vận hành phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
Các ý kiến khảo sát cho biết, nếu có phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL thì ở cấp xã đa số sẽ giao cho công chức Văn phòng - thống kê phụ trách (58,2%); ở cấp huyện sẽ giao cho Phòng Tư pháp phụ trách (54,7%) và ở cấp tỉnh sẽ giao cho Sở Tư pháp phụ trách (96,1%) là phù hợp.

Biểu đồ 17: Đề xuất phân công đầu mối phụ trách phần mềm đánh giá,
công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
5. Về cơ sở vật chất để vận hành phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
Kết quả khảo sát cho thấy, đa số các địa phương đã đáp ứng được điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để vận hành phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Cụ thể như sau: 84,5% cho biết đã có máy tính kết nối Internet; 42,6% có máy scan và 35,5% có máy phô tô tài liệu. Tuy nhiên, nhân sự phụ trách công nghệ thông tin còn ít (13,3%). Như vậy, để vận hành được phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL thì các địa phương cần đầu tư, trang bị thêm cho đơn vị cấp xã, cấp huyện đầy đủ máy tính có kết nối internet và máy scan tài liệu.
C. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả khảo sát cho thấy, việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL hiện nay căn cứ chủ yếu vào hồ sơ, tài liệu giấy do đó việc thu thập thông tin, số liệu và lập hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn TCPL mất nhiều thời gian, việc lưu trữ gặp khó khăn (do hồ sơ cồng kềnh, nhiều giấy tờ), việc đánh giá, chấm điểm không chính xác, dễ dẫn đến sai sót.
2. Đa số ý kiến khảo sát đều cho rằng cần thiết phải xây dựng phần mềm đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên.
3. Các ý kiến khảo sát đều mong muốn chức năng của phần mềm đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL kết nối liên thông, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp dưới với cấp trên và giữa đội ngũ cán bộ, công chức với nhau; đồng thời có tiện ích là trích xuất được dữ liệu thống kế số liệu và lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Việc xây dựng phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn là hết sức cần thiết. 
2. Phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phải có các chức năng tích hợp, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ công cụ của cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước và kết quả của các tiêu chí, chỉ tiêu tương tự trong Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chính quyền cấp xã.
Trên đây là Báo cáo kết quả khảo sát thông tin phục vụ xây dựng phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn TCPL tại các tỉnh Quảng Ngãi, Hòa Bình, Sơn La và Trà Vinh./.   
	Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHG.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Sales	
Đã đảm bảo	Chưa đảm bảo	0.74199999999999999	0.224	
Sales	
Trả lời đúng	Trả lời sai hoặc không trả lời	0.45700000000000002	0.56299999999999994	Sales	Cách thức truyền thống ( hồ sơ giấy)	Ứng dụng công nghệ thông tin	Kết hợp truyền thống và ứng dụng công nghệ thông tin	0.61399999999999999	9.5000000000000001E-2	0.29099999999999998	
Sales	
Ở mức độ tương đối lớn với nhiều bước, giai đoạn	Ở mức độ trung bình	Ở mức độ nhỏ	0.68899999999999995	0.29399999999999998	1.4E-2	
Sales	Dưới 10 ngày	Từ 10 ngày đến 15 ngày	Từ 15 ngày đến 20 ngày	1 tháng	0.191	0.50600000000000001	0.26200000000000001	0.04	
Sales	
Dưới 30 ngày	Từ 30 ngày đến 45 ngày	Từ 45 ngày đến 60 ngày	Khác	0.6	0.33300000000000002	5.8000000000000003E-2	8.9999999999999993E-3	
Sales	
Phù hợp với thời gian làm việc	Phù hợp với tính chất công việc nhưng mất nhiều thời gian	Không phù hợp với cách làm hiện nay, cần ứng dụng CNTT	Quá nhiều thủ tục	0.186	0.437	0.373	4.0000000000000001E-3	
Series 1	Thư điện tử công vụ của cơ quan đơn vị	Thư điện tử công vụ của công chức	Phần mềm quản lý hệ thống văn bản của cơ quan, đơn vị	Gửi hồ sơ giấy trực tiếp	0.39600000000000002	0.38600000000000001	0.20799999999999999	2.9000000000000001E-2	
Series 2	Đóng bộ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu giấy	Scan hồ sơ, tài liệu gốc và lưu trữ cả hồ sơ gốc bản giấy cùng hồ sơ,tài liệu điện tử	Scan hồ sơ, tài liệu gốc và chỉ lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử	0.75700000000000001	0.192	5.0999999999999997E-2	
Series 1	
Tốn kém thời gian, nhân lực rà soát hồ sơ, tài liệu	Sử dụng phương pháp thủ công để chấp điểm tổng hợp điểm số có thể xảy ra sai sót, nhầm lẫn	Hoạt động của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật chưa hiệu quả	Hồ sơ, tài liệu giấy cồng kềnh, gây khó khăn cho việc lưu trữ	Chưa thuận tiện trong việc quản lý, theo dõi tình hình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật	0.55000000000000004	0.437	0.16300000000000001	0.43	0.20899999999999999	
Series 3	
Chưa có phần mềm thống nhất	Các văn bản, quy định có sự thay đổi, cần thời gian nghiên cứu, hướng dẫn	Năng lực, nghiệp vụ của cán bộ, công chức thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn hạn chế	Cán bộ, công chức kiệm nhiệm nhiều việc, quá tải công việc	0.71099999999999997	0.34699999999999998	0.26100000000000001	7.0000000000000001E-3	

Sự cần thiết phải xây dựng phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL	Cần thiết	Không cần thiết	0.88200000000000001	0.11799999999999999	
Series 2	
Thống kê số liệu, thông tin đánh giá	Kết nối liên thông trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm	Lưu trữ hồ sơ, tài liệu đánh giá	Hỗ trợ tìm kiếm thông tin,xác định các tiêu chí đánh giá	Đánh giá chấm điểm liên thông	Thực hiện chế độ báo cáo điện tử liên thông	0.35799999999999998	0.42199999999999999	0.34599999999999997	0.223	0.127	0.16600000000000001	
Sales	Thường xuyên	Hàng tháng	Hàng quý	Một lần vào kỳ đánh giá	0.33700000000000002	0.14399999999999999	0.188	0.29599999999999999	
Series 1	
Công chức tư pháp - hộ tịch	Công chức văn phòng thống kê	Văn phòng UBND cấp huyện	Phòng Tư pháp	Sở Tư pháp	Văn phòng UBND cấp tỉnh	0.41299999999999998	0.58199999999999996	0.45300000000000001	0.54700000000000004	0.96099999999999997	3.9E-2	
 Hồ sơ, tài liệu giấy lưu trữ tại văn phòng cơ quan	Quảng Ngãi	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	0.35602094240837695	0.58571428571428574	0.57971014492753625	0.671875	Hồ sơ, tài liệu scan lưu trữ trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan	Quảng Ngãi	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	0.2879581151832461	0.33571428571428569	0.28260869565217389	0.26041666666666669	 Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp - Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật	Quảng Ngãi	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	0.2879581151832461	0.36428571428571427	0.39855072463768115	0.29166666666666669	 Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa phương đang sinh sống, làm việc	Quảng Ngãi	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	0.41884816753926701	0.25	0.5	0.22916666666666666	 Trang thông tin/báo/ tạp chí điện tử pháp luật	Quảng Ngãi	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	0.10471204188481675	0.14299999999999999	0.30399999999999999	9.9000000000000005E-2	

